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CA 1 

Câu 4. Viết tập hợp M  các số tự nhiên lớn hơn 5  và nhỏ hơn 12  bằng hai cách. 

Câu 5. Viết tập hợp N  các số tự nhiên lớn hơn 9  và không vượt quá 16  bằng hai cách. 

Câu 7. Cho tập hợp  A 0;3;6;9;12;15;18=  và  B 0;2;4;6;8;10;12;14;16;18= . Viết tập hợp M  gồm 

tất cả các phần tử vừa thuộc A , vừa thuộc B. 

Câu 8. Cho tập hợp  A 1;2;3;4;5;6;8;10=  và  B 1;3;5;7;9;11= . 

a) Viết tập hợp C  các phần tử thuộc A  và không thuộc B. 

b) Viết tập hợp D  các phần tử thuộc B  và không thuộc A.  

c) Viết tập hợp E  các phần tử vừa thuộc A  vừa thuộc B. 

d) Viết tập hợp F  các phần tử hoặc thuộc A  hoặc thuộc B. 

 

CA 2 

Bài 2. Một vé xem phim có giá gốc 20 000 đồng. An mua 4 vé có sử dụng phiếu giảm giá 25%. Bình 

mua 5 vé có sử dụng phiếu giảm giá 30%. Vậy mua như thế thì Bình phải trả nhiều hơn An bao nhiêu 

tiền? 

Bài 4. Cửa hàng bán một máy bơm nước được lãi 138 000 đồng và được lãi 12% tiền vốn ban đầu. Hỏi 

máy bơm đó được bán với giá bao nhiêu tiền? 
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